
HOTLINE : 0987 565 323 - 0987 30 33 30

Kính gửi Quý khách hàng !

Chúng tôi rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng báo giá sản phẩm cửa thép chống cháy của Phúc Long như sau:

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ THÉP ĐVT SL ĐƠN GIÁ CHÚ Ý

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.500.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.550.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 1.600.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 1.650.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.550.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.600.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 1.650.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 1.700.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.650.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.700.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 1.750.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 1.800.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.850.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 0,8 mm
M2 1 1.900.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 1.950.000    Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.4 mm, 

Thép cánh  dày 1,0 mm
M2 1 2.000.000    Kích thước phổ thông

BẢNG BÁO GIÁ CỬA CHỐNG CHÁY, CỬA THÉP CHỐNG CHÁY & PHỤ KIỆN

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 60 PHÚT

1

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 90 PHÚT :

- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có 

kích thước 50*110mm

- Cánh cửa: dày 50mm

- Vật liệu bên trong: Tấm thạch cao chống 

cháy

- Zoăng cao su ngăn khói 

- Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 120 PHÚT

1

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 60 PHÚT :

- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có 

kích thước 50*110mm

- Cánh cửa: dày 50mm

- Vật liệu bên trong: Tấm thạch cao chống 

cháy

- Zoăng cao su ngăn khói 

- Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 70 PHÚT

1

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 70 PHÚT :

- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có 

kích thước 50*110mm

- Cánh cửa: dày 50mm

- Vật liệu bên trong: Tấm thạch cao chống 

cháy

- Zoăng cao su ngăn khói 

- Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 90 PHÚT

1

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 120 PHÚT :

- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có 

kích thước 50*120mm

- Cánh cửa: dày 65mm

- Vật liệu bên trong: Tấm thạch cao chống 

cháy

- Zoăng cao su ngăn khói 

- Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu



STT MÔ TẢ THÔNG SỐ THÉP ĐVT SL ĐƠN GIÁ CHÚ Ý

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 60 PHÚT

1 Bản lề lá inox PHUC LONG Chiếc 1 45.000 35.000

2 Tay co thủy lực KOSPI Bộ 1 300.000 290.000

3 Khóa tay gạt ngang KOSPI Bộ 1 400.000 390.000

4 Khóa tay ốp rời KOSPI Bộ 1 460.000 450.000

5 Khóa lưỡi gà KOSPI Bộ 1 300.000 290.000

6 Khóa tay nắm âm tròn KOSPI Bộ 1 360.000 350.000

7 Tay kéo inox PHUC LONG Bộ 1 230.000 220.000

8 Khóa tay cầm liên kết thanh thoát hiểm panic KOSPI Bộ 1 300.000 290.000

9 Thanh thoát hiểm panic đơn KOSPI Bộ 1 800.000 790.000

10 Thanh thoát hiểm panic đôi KOSPI Bộ 1 1.100.000 1.090.000

11 Chốt âm inox PHUC LONG Bộ 1 90.000 80.000

12 Doorsill inox ( bậu cửa ) PHUC LONG MDÀI 1 160.000 150.000

1
Giấy kiểm định chống cháy của nhà sản 

xuất
PHUC LONG Lô 1 Miễn Phí

2
Giấy kiểm định chống cháy cho riêng công 

trình
CỤC PCCC CẤP Lô 1 Liên Hệ ĐT : 0987 565 323

3 Nhân công lắp đặt PHUC LONG M2 1 380.000

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và vân chuyển

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được giá tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36 tháng.

PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY

GIẤY KIỂM ĐỊNH THEO LÔ VÀ PHÍ LẮP ĐẶT CHO CÔNG TRÌNH

- Kích thước lớn: là cửa có chiều rộng 1 cánh lớn nhất 1200mm, chiều cao lớn hơn 2800mm

* Ghi chú:

- Kích thước phổ thông: Là kích thước có chiều rộng 1 cánh nhỏ hơn 1200mm/ cánh, chiều cao từ nhỏ hơn 2800mm/cánh. 


